


TRƯỜNG THPT DƯỠNG ĐIỀM
Tổ Vật lí – Năm học 2024-2025
BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I - LỚP 10
MA TRẬN

	STT
	Chủ đề/Chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	TNKQ
	TỰ LUẬN
	
	

	
	
	
	PHẦN I 
(TN Nhiều lựa chọn)
	PHẦN II 
(TN Đúng - Sai)
	PHẦN III 
(TL ngắn)
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1
	Mở đầu 

	Bài 1. Khái quát về môn Vật lí
	6
	2
	
	2
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bài 2. Vấn đề an toàn trong Vật lí
	
	2
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BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN
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	Mức độ đánh giá
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	Phần III
	

	Mở đầu
	Giới thiệu mục đích học tập môn Vật lí
	Nhận biết:
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được đối tượng nghiên cứu của Vật lí học và mục tiêu của môn Vật lí.
	Câu 1, Câu 2
	
	Câu 1
	

	
	
	- Nêu được ví dụ chứng tỏ kiến thức, kĩ năng vật lí được sử dụng trong một số lĩnh vực khác nhau.
	Câu 3, Câu 4 
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	- Mô tả được các bước trong tiến trình tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí.
	Câu 7, Câu 8
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	- Lập luận để nêu được các quy tắc an toàn trong nghiên cứu và học tập môn Vật lí.
	Câu 9, Câu 10
	
	
	

	Động học
	Mô tả chuyển động
	Nhận biết:
	
	
	
	

	
	
	- Từ hình ảnh hoặc ví dụ thực tiễn, định nghĩa được độ dịch chuyển.
	
	Câu 2 ( a,b)
	Câu 4
	

	
	
	- Nêu được công thức tính tốc độ trung bình, định nghĩa được tốc độ theo một phương.
	Câu 11
	
	Câu 5
	

	
	
	- Nêu được công thức tính và định nghĩa được vận tốc.
	Câu 12
	
	Câu 6
	

	
	
	Thông hiểu:
	
	
	
	

	
	
	- Lập luận để rút ra được công thức tính tốc độ trung bình, định nghĩa được tốc độ theo một phương.
	
	
	
	

	
	
	- So sánh được quãng đường đi được và độ dịch chuyển.
	
	Câu 2 ( c,d )
	
	

	
	
	- Dựa vào định nghĩa tốc độ theo một phương và độ dịch chuyển, rút ra được công thức tính và định nghĩa được vận tốc.
	
	
	Câu 7, Câu 8
	

	
	
	- Dựa trên số liệu cho trước vẽ được đồ thị độ dịch chuyển - thời gian trong chuyển động thẳng.
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng:
	
	
	
	

	
	
	- Tính được tốc độ từ độ dốc của đồ thị độ dịch chuyển - thời gian.
	
	
	
	Câu 1 ( a,b,c,d)

	
	
	- Xác định được độ dịch chuyển tổng hợp, vận tốc tổng hợp.
	
	
	
	Câu 2 ( a,b,c,d)

	
	
	- Vận dụng được công thức tính tốc độ, vận tốc.
	
	
	
	

	
	
	- Mô tả được một vài phương pháp đo tốc độ thông dụng và đánh giá được ưu, nhược điểm của chúng.
	
	
	
	Câu 3 ( a,b,c,d)

	
	
	- Lập luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án đo được tốc độ bằng dụng cụ thực hành.
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ĐỀ KIỂM TRA

	TRƯỜNG THPT DƯỠNG ĐIỀM
TỔ: VẬT LÍ 

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 
MÔN: VẬT LÍ - LỚP 10
Năm học 2024 -2025
		
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày kiểm tra:     2024
 (Đề kiểm tra có…. trang, gồm……..bài/câu)


-------------------------------------------------------------------------------
TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( CÓ 3 PHẦN )
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. ( NB ) Đối tượng nghiên cứu của Vật lí gồm
A. các dạng vận động của vật chất và năng lượng.		
B. vật chất và năng lượng.
C. các dạng vận động của vật chất.				
D. các dạng vận động của năng lượng.
Câu 2. ( NB ) Mục tiêu của Vật lí là
A. Khám phá năng lượng của vật chất ở nhiều cấp độ.
B. Khám phá ra qui luật chi phối sự vận động của vật chất.
C. Khám phá ra các qui luật chuyển động.
D. Khám phá ra qui luật tổng quát nhất chi phối sự vận động của vật chất và năng lượng, cũng như tương tác giữa chúng ở cấp độ vi mô và vĩ mô.
Câu 3. ( NB ) Đâu là biểu hiện sự ảnh hưởng của vật lí đến lĩnh vực công nghiệp?
A. Sử dụng các phương pháp chuẩn đoán và chữa bệnh tiên tiến.
B. Nhờ vật lí mà nền sản xuất thủ công nhỏ lẻ được chuyển thành nền sản xuất dây chuyền, tự động hóa.
C. Giúp cải tiến các thiết bị của rất nhiều ngành khoa học.
D. Sử dụng công nghệ cảm biến trong việc kiểm soát chất lượng nông sản.
Câu 4. ( NB ) Nêu những ảnh hưởng của vật lí đến lĩnh vực nông nghiệp?
	A. Chuẩn đoán và điều trị bệnh đạt hiệu quả cao.
	B. Tạo ra các giống cây trồng có đặc tính ưu việt.
	C. Nền sản xuất thủ công nhỏ lẻ được chuyển thành nền sản xuất dây chuyền, tự động hóa.
	D. Cải tiến thiết bị và phương pháp nghiên cứu của rất nhiều ngành khoa học.
[bookmark: c27]Câu 5. ( NB ) Ví dụ nào sau đây là thực hiện phương pháp thực nghiệm ?
A. Sử dụng máy tính mô phỏng và tính toán các hệ vật lí phức tạp.
B. Dùng vectơ để mô tả một đại lượng có hướng như lực, độ dịch chuyển, vận tốc.
C. Thả rơi các vật khác nhau từ trên cao xuống mặt đất để tìm hiểu sự rơi nhanh hay chậm.
D. Tính toán quỹ đạo chuyển động của Mặt trăng dựa vào toán học.
[bookmark: c66]Câu 6. ( NB )  Ví dụ nào sau đây liên quan đến phương pháp lí thuyết.
A. Dùng các tính toán để dự đoán sự tồn tại của Hải vương tinh trong hệ Mặt trời. 
B. Thả rơi một vật từ trên cao xuống mặt đất để khảo sát tính chất chuyển động của vật. 
C. Dùng nhiệt kế kiểm tra sự thay đổi nhiệt độ trong quá trình nóng chảy hoặc bay hơi của một chất.
D. Kéo vật trượt trên các bề mặt khác nhau để tìm các yếu tố ảnh hưởng đến lực ma sát tác dụng lên vật.
[bookmark: c26]Câu 7. ( TH ) Sắp xếp các bước trong tiến trình tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí.
(1) Tiến hành tính toán hoặc thực nghiệm, sau đó phân tích số liệu. 			
(2) Quan sát, xác định đối tượng cần nghiên cứu.
(3) Thiết kế, xây dựng mô hình kiểm chứng giả thuyết. 
(4) Đối chiếu các lí thuyết đang có để đề xuất giả thuyết nghiên cứu.	
(5) Rút ra kết luận. 
Các bước sắp xếp theo thứ tự đúng là : 
A. (1) - (3) - (4) - (2) - (5).		B. (2) - (4) - (1) - (3) - (5). 
C. (2) - (4) - (3) - (1) - (5).		D. (1) - (4) - (2) - (3) - (5).
Câu 8. ( TH ) Quá trình nghiên cứu của các nhà khoa học nói chung và các nhà Vật lí nói riêng không có bước nào sau đây?
	A. Quan sát hiện tượng để xác định đối tượng nghiên cứu.
	B. Đề xuất giả thuyết nghiên cứu.
	C. Đưa ra các kết luận dựa trên góc nhìn chủ quan của người nghiên cứu.
	D. Xây dựng mô hình lí thuyết hoặc mô hình thực nghiệm kiểm chứng.
Câu 9. ( TH ) Hành động nào không tuân thủ quy tắc an toàn trong phòng thực hành?
A. Dùng tay không để làm thí nghiệm với dụng cụ có nhiệt độ cao.
B. Trước khi làm thí nghiệm với bình thủy tinh, cần kiểm tra bình có bị nứt vỡ hay không.
C. Bố trí dây điện gọn gàng.
D. Trước khi cắm hay tháo thiết bị điện, sẽ tắt công tắc nguồn trước.

Câu 10. ( TH ) Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về quy tắc an toàn khi làm việc với phóng xạ?
A. Tăng thời gian tiếp xúc với nguồn phóng xạ.
B. Giảm khoảng cách từ người làm việc đến nguồn phóng xạ.
C. Đảm bảo che chắn những cơ quan trọng yếu của cơ thể.
D. Mang áo phòng hộ và không cần đeo mặt nạ.
Câu 11. ( NB ) Để diễn tả sự nhanh, chậm của chuyển động tại một thời điểm, ta dùng khái niệm:
	A. vận tốc trung bình.	B. vận tốc tức thời.
	C. tốc độ trung bình.	D. tốc độ tức thời.
Câu 12. ( NB ) Công thức xác định vận tốc trung bình của một vật chuyển động
	A. 	B. 	C. 	D. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Một người thực hiện cân khối lượng của một túi trái cây bằng cân đồng hồ, sau nhiều lần cân, kết quả thu được trình bày như sau:                         
a) ( NB ) Cân đồng hồ được sử dụng rộng rãi trong đời sống để đo khối lượng của vật vì thao tác cân dễ dàng. [ ĐÚNG ]
b) ( NB ) Xác định khối lượng của túi trái cây bằng cân đồng hồ là ứng dụng của phương pháp lí thuyết. [ SAI ]
c) ( TH ) Sai số tuyệt đối của phép đo là 201 gam. [ SAI ]
d) ( TH ) Một trong các cách để kết quả cân ít sai số nhất là người cân cần thực hiện cân nhiều lần. [ ĐÚNG ]


Câu 2. Một em học sinh đi từ nhà A đến bưu điện B. Tiệm tạp hóa C nằm tại vị trí trung điểm của AB. Chọn chiều dương từ A đến B như hình bên dưới.
[image: A building with a red awning

AI-generated content may be incorrect.]
a) ( NB ) Khi em học sinh đi từ A đến B thì độ dịch chuyển của em là vec tơ [ ĐÚNG ]
b) ( NB ) Khi em học sinh đi từ B đến C thì độ dịch chuyển của em là vec tơ [ SAI ]
c) ( TH ) Khi em học sinh đi từ A đến B thì quãng đường và độ lớn độ dịch chuyển của em bằng nhau. [ ĐÚNG ]
d) ( TH ) Khi em học sinh đi từ A đến B rồi quay về C thì quãng đường di chuyển của em gấp 2 lần độ lớn độ dịch chuyển. [ SAI ]

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 8.
[bookmark: c17q]Câu 1. Vào năm 1905, nhà vật lí Albert Einstein đã đưa ra biểu thức mô tả mối liên hệ giữa năng lượng và khối lượng: E = m.c2. Trong biểu thức E = m.c2 thì c có giá trị x.108 (m/s). Giá trị x là bao nhiêu? [ 3 ]

Sử dụng dữ kiện sau trả lời cho câu 2, câu 3.
Khi đo chiều dài của chiếc bàn học, một học sinh viết được kết quả đo là : l = 120 ± 1(cm). 
Câu 2. Sai số tuyệt đối của phép đo là bao nhiêu cm ? [ 1 ]
Câu 3. Sai số tương đối của phép đo là bao nhiêu % ? (kết quả lấy 01 chữ số sau dấu phẩy thập phân) [ 0,8 ]



Sử dụng đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của chất điểm bên dưới để trả lời cho câu 4, câu 5.

[image: đồ thị bài 10 trang 15 sgk vật lý 10] d (km) km)


Câu 4. Độ lớn độ dịch chuyển của chất điểm tính từ 0 h đến 1 h là bao nhiêu km ? [ 60 ] 

Câu 5. Tốc độ trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian từ 2 h đến 3 h là bao nhiêu km/h ? [ 40 ]

Câu 6. Một bạn học sinh bơi trong bể bơi thiếu niên có chiều dài 20 m. Bạn đó xuất phát từ đầu bể bơi đến cuối bể bơi và quay lại bơi tiếp về đầu bể mới nghỉ. Thời gian hoàn thành cự li bơi của học sinh đó là 100 giây. Vận tốc trung bình của bạn học sinh trên cả quá trình bơi là bao nhiêu m/s? [ 0 ]

Sử dụng dữ kiện sau trả lời cho câu 7, câu 8.
Một người đi xe máy từ nhà A đến bến xe bus B cách nhà 3 km về phía đông. Đến bến xe, người đó lên xe bus đi tiếp 4 km về phía bắc đến điểm C. Thời gian tổng cộng người đó đi từ A đến C là 30 phút.

Câu 7. Độ dịch chuyển của người đó khi đi từ A đến C có độ lớn bao nhiêu km? [ 5 ]

Câu 8. Độ lớn vận tốc trung bình của người đó khi đi từ A đến C là bao nhiêu km/h ? [ 10 ]
TỰ LUẬN. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1. ( 1 điểm ) Một vật chuyển động thẳng có đồ thị độ dịch chuyển – thời gian ( d – t) được mô tả như hình bên dưới.
[image: Một vật chuyển động thẳng có đồ thị được mô tả như hình hãy xác định tốc độ  tức thời của vật tại các vị trí A, B và C]
a) Cách xác định tốc độ tức thời tại một thời điểm dựa trên đồ thị ( d – t).
b) Tính tốc độ tức thời của vật tại vị trí A trên đồ thị.
c) Tính tốc độ tức thời của vật tại vị trí B trên đồ thị.
d) Tính tốc độ tức thời của vật tại vị trí C trên đồ thị.
Câu 2. ( 1 điểm ) Một chiếc thuyền đi ngược dòng nước từ bến A đến bến B cách nhau 12 km. Biết rằng vận tốc thuyền trong nước yên lặng là 35 km/h, vận tốc của dòng nước chảy là 3 km/h. Chọn chiều dương từ A đến B. Xác định : 
a) Vận tốc tương đối.
b) Vận tốc kéo theo.
c) Vận tốc của thuyền so với bờ .
d) Thời gian chuyển động của thuyền từ A đến B .
Câu 3. Mô tả được một phương pháp đo tốc độ thông dụng và đánh giá được ưu, nhược điểm của chúng.
---------------------------HẾT------------------------


ĐÁP ÁN
PHẦN I
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Chọn
	A
	D
	B
	B
	C
	A
	C
	C
	A
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Chọn
	D
	D
	
	
	
	
	
	
	
	



PHẦN II
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm.
Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu 1.
	Câu 2.

	a) Đ
	a) Đ

	b) S
	b) S

	c) S
	c) Đ

	d) Đ
	d) S


PHẦN III
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Chọn
	3
	1
	0,8
	60
	40
	0
	5
	10
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TỰ LUẬN
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 1,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1 (1,0 điểm)
	Tốc độ tức thời là độ lớn của độ dốc tiếp tuyến của đồ thị (d – t) tại điểm đó.
	0,25

	
	- Tốc độ tức thời của vật tại vị trí A: vA = 2m/s
	0,25

	
	- Tốc độ tức thời của vật tại vị trí B: vB = 0m/s
	0,25

	
	- Tốc độ tức thời của vật tại vị trí C: vC = 2m/s
	0,25

	2 (1,0 điểm)
	Vận tốc tương đối : 35 km/h
	0,25

	
	Vận tốc kéo theo : 3 km/h
	0,25

	
	Vận tốc của thuyền so với bờ : 32 km/h
	0,25

	
	Thời gian : t = 0,375 h.
	0,25

	3 (1,0 điểm)
Chọn 1 cách 
	- Đo bằng đồng hồ tốc độ trên xe
- Cảm biến đo số vòng quay của bánh xe hoặc trục truyền động, sau đó tính toán tốc độ dựa trên kích thước bánh xe và tỉ số truyền động.
- Ưu điểm:
· Phổ biến, dễ sử dụng, có sẵn trên hầu hết các phương tiện.
· Không cần thiết bị bên ngoài.
- Nhược điểm:
· Độ chính xác phụ thuộc vào việc hiệu chỉnh và kích thước bánh xe.
· Không đo được tốc độ trong điều kiện bánh xe trượt (ví dụ: khi xe mất kiểm soát trên đường trơn).
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	- Đồng hồ bấm giây kết hợp với thước
- Thường dùng để đo tốc độ trung bình của vật chuyển động. Được ứng dụng để đo tốc độ chạy trong lớp thể dục, đo tốc độ rơi độ trung bình và tốc độ tức thời tự do từ một độ cao xác định.	
- Ưu điểm: Nhanh, đơn giản, dễ thực hiện 
- Nhược điểm: Kém chính xác do phụ thuộc phản xạ người bấm
	0,25
0,25
0,25
0,25

	
	- Cổng quang điện kết hợp với thước và đồng hồ đo thời gian hiện số
- Thường dùng để đo tốc độ tức thời và tốc độ trung bình của vật chuyển động trong phòng thí nghiệm.
- Ưu điểm: Độ chính xác cao, phù hợp cho các thí nghiệm vật lý.
- Nhược điểm:
· Chỉ sử dụng được trong môi trường thí nghiệm hoặc trên đường chạy đã thiết lập sẵn.
· Không áp dụng cho đo tốc độ liên tục của xe cộ hoặc máy móc di chuyển xa.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	- Súng bắn tốc độ
- Đo trực tiếp tốc độ tức thời của các phương tiện giao thông. 
Thường được Cảnh sát giao thông sử dụng trong việc kiểm soát tốc độ của các phương tiện giao thông khi di chuyển trên đường.
- Ưu điểm: Đo trực tiếp tốc độ tức thời với độ chính xác cao. 
- Nhược điểm: Giá thành cao.
	0,25

0,25

0,25
0,25



----------------------------------------------
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